
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  CHỦ ĐỀ : “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI”
LỚP NHÀ TRẺ D1

Thời gian thực hiện: từ : 29/9  đến 31/10/2025

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách

Tết trung thu 1 Từ 29/9 đến 3/10/2025 Nguyễn Thị Thương

Cãi mũ 1 Từ 6/10 đến 10/10/2025 Vũ Quỳnh Như

Đôi dép 1 Từ 13/10 đến 17/10/2025 Nguyễn Thị Kim Oanh

Em búp bê 1 Từ 20/10 đến 24/10/2025 Nguyễn Thị Thương

Quả bóng 1 Từ 27/10 đến 31/10/2025 Vũ Quỳnh Như

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “EM BÚP BÊ”
Giáo viên thực hiện:Nguyễn Thị Thương

Thời gian thực hiện: Từ 29/9 đến 3/10/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ

- Trò chuyện với T về đồ chơi bạn gái: Búp bê
- Trò chuyện với trẻ về đội mũ khi ra nắng, đi giầy dép
- Thực hành sử dụng từ vâng, dạ,chào hỏi: nhắc trẻ chào cô giáo, cha ,mẹ
- Thực hành đeo khẩu trang
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

2 Thể dục 
sáng

Bé chơi với bóng. 
- ĐT1: Thổi bóng. 
- ĐT 2: Khoa bóng: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng giơ cao - hạ xuống.
- ĐT3: Chuyền bóng: Ngồi duỗi 2 chân, 2 tay cầm bóng nghiêng người sang 2 bên
- ĐT4: Bóng nảy: Ôm bóng bật nhảy lên cao

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày29/9/225
PTTC
Tung bóng 
bằng hai tay

Ngày 30/9/225
PTNT
Tìm hiểu đồ 
chơi trung thu                   

Ngày1/10/2025
PTNN
Thơ “ Trăng”                     

Ngày 2/10/225
PTTCXH-TM
Tô màu đèn 
ông sao

Ngày3/10/225
PTTCXH-TM
Dạy  hát “Đêm 
trung thu”

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày29/9/2025
- TCVĐ: Tìm 
đồ vật cất dấu
- Chơi tự do

Ngày30/9/2025
TCVĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Ngày1/10/2025
TCVĐ Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Ngày2/10/2025
TCVĐ:  Bò 
trong đường 
hẹp
Chơi tự do

Ngày3/10/225
Nghe âm thanh
TCVĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
thao tác tắm 
cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm

- Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Đồ chơi ngoài trời: Xích đu , 
cầu trượt...
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
: bếp, bát thìa 
ca cốc
- Biết chọn đồ 
để mua

-Bán hàng :Siêu thị mi ni
+ Đồ chơi trong trường MN

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 
chơi

- Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
- Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Thực hành sử dụng các từ chỉ đồ 
vật
- Chọn đồ chơi đúng màu
- Chọn đồ chơi theo mẫu 
- Bé xếp ghép đôi 
- Ghép tranh đồ dùng ,tìm bộ phận 
còn thiếu của đồ dùng 
-  Xếp chồng

- Bảng chơi 
- Lô tô đồ dùng đồ chơi lớp bé

- Tranh ghép

- Khối gỗ

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+ Tô màu tranh theo chủ đề
+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong tranh 
theo chủ đề nhánh:

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây
- Biết đá bóng 

- Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
- Chơi với bóng

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
- Bóng nhựa
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “CÁI MŨ”
Giáo viên thực hiện:Vũ Quỳnh Như

Thời gian thực hiện: Từ 6/10 đến 10/10/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
chơi cùng bạn

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
- Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày29/9/2025
Ôn bài hát: Em 
búp bê

Ngày30/9/225
Trò chuyện 
với búp bê

Ngày1/10/225
Rèn trẻ chơi 
góc HĐVĐV                      

Ngày2/10/2025
Ôn bài thơ 
“Chia đồ chơi”

Ngày3/10/225
Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết trung thu, mâm cỗ trung thu
- Thực hành sử dụng từ vâng ,dạ, chào hỏi: Nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ
- Trò chuyện về một số đồ dùng: Hỏi trẻ về các hoạt động trong ngày trung thu, đồ 
chơi trung thu
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Trẻ chơi tự do theo ý thích

2 Thể dục 
sáng

Bé chơi với bóng. 
- ĐT1: Thổi bóng. 
- ĐT 2: Khoa bóng: Đứng tự nhiên, 2 tay cầm bóng giơ cao - hạ xuống.
- ĐT3: Chuyền bóng: Ngồi duỗi 2 chân, 2 tay cầm bóng nghiêng người sang 2 bên
- ĐT4: Bóng nảy: Ôm bóng bật nhảy lên cao

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
2

Ngày6/10/2025
PTNN
Truyện “Chiếc 
mũ và lời 
chào”

Ngày 7/10/2025
PTNT
Tìm hiểu về cái 
mũ

Ngày8/10/2025
PTTCXH-TM
Tô màu cái mũ

Ngày 9/10/225
PTNT
Nhận biết màu 
vàng

Ngày10/10/225
PTTC

Đi trong đường 
hẹp có bê vật 

trên tay

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
2

Ngày6/10/2025
- TCVĐ: Tìm 
đồ vật cất dấu
- Chơi tự do

Ngày7/10/2025
TCVĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Ngày8/10/2025
TCVĐ Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Ngày9/10/2025
TCVĐ:  Bò 
trong đường 
hẹp
Chơi tự do

Ngày10/10/225
Nghe âm thanh
TCVĐ: Chạy 
theo hướng 
thẳng
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
thao tác tắm 
cho em
- Biết sử dụng 

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em
- Nấu ăn

- Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
- Bộ đồ chơi nấu ăn
- Đồ chơi ngoài trời: Xích đu , 
cầu trượt...
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
- Biết chọn đồ 
để mua

+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
+ Đồ chơi trong trường MN

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 
chơi

- Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
- Biết thu dọn 
sau khi chơi

- Thực hành sử dụng các từ chỉ đồ 
vật
- Chọn đồ chơi đúng màu
- Chọn đồ chơi theo mẫu 
- Bé xếp ghép đôi 
- Ghép tranh đồ dùng ,tìm bộ phận 
còn thiếu của đồ dùng 
-  Xếp chồng

- Bảng chơi 
- Lô tô đồ dùng đồ chơi lớp bé

- Tranh ghép

- Khối gỗ

c. 
Nghệ 
thuật

- Biết cầm bút 
di màu
- Biết chấm hồ 
dán
- Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+ Tô màu tranh theo chủ đề
+ Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
- Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong tranh 
theo chủ đề nhánh:

- Tranh rỗng theo chủ đề
- Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

- Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
- Biết gài hoa 
lá vào cây

- Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
- Chơi với bóng

- Khối gỗ vuông, chữ nhật
- Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
- Bóng nhựa
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “ĐÔI DÉP”
Giáo viên thực hiện:Nguyễn Thị Kim Oanh

Thời gian thực hiện: Từ 13/10 đến 17/10/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
- Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
- Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
2

Ngày6/10/2025
Ôn bài hát: Em 
búp bê

Ngày7/10/2025
Trò chuyện với 
búp bê

Ngày8/10/225
Rèn trẻ chơi 
góc HĐVĐV                      

Ngày9/10/2025
Ôn bài thơ 
“Chia đồ chơi”

Ngày10/10/225
Nêu gương bé 
ngoan

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ - Trò chuyện với T về tên trường, tên lớp
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng ngoài trời, các phòng chức năng trong trường
- Thực hành sử dụng từ vâng, dạ,chào hỏi: nhắc trẻ chào cô giáo, cha ,mẹ
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật: Quan sát và trò chuyện về đồ chơi ngoài trời.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Đi nhanh chậm theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập 4 động tác tập kết hợp với nơ

+ Hô hấp:..Tay cầm nơ, giơ cao ngang miệng, hít vào rồi thổi dây nơ
+ Tay : Tay cầm nơ giơ lên cao vẫy rồi hạ xuống.
+ Lưng, bụng: .Cúi người xuống, đặt dây nơ xuống nền, đứng lên, cúi xuống nhặt nơ
+ Chân:..Đứng 2 tay chống hông nhún chân, đứng thẳng lên
- Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh phòng

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
3

Ngày13/10/225
PTNN

Thơ “Đi dép”

Ngày14/10/225
PTNT

Tìm hiểu về đôi 
dép

Ngày15/10/225
PTTC

Ném về phía 
trước

Ngày 16/10/225 
PTTM

Múa “Chiếc 
khăn tay”

Ngày17/10/22
5

4

Chơi  
- tập 
ngoài 
trời

Tuần 
3

Ngày13/10/225- 
- Quan sát đồ 
chơi lớp bé
- TCVĐ: Rồng 
rắn

- Chơi tự do

Ngày14/10/225
-TCVĐ: Đi 
trong đường 
hẹp có bê vật 
trên tay
Chơi tự do

Ngày15/10/225
- TCVĐ:  Bò 

chui qua cổng
- Chơi tự do

Ngày16/10/2023
- : Quan sát đồ 

chơi lớp bé
- TCVĐ: Rồng 

rắn
- Chơi tự do

Ngày17/10/225
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
thao tác tắm 
cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em

- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
+ Đồ chơi trong trường MN

-Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
-Bộ đồ chơi nấu ăn
-Đồ chơi ngoài trời: Xích đu , 
cầu trượt...5

Chơi 
- tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
sáng

b. 
Hoạt 
động 
với 
đồ 
vật, 
đồ 

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

Thực hành sử dụng các từ chỉ đồ 
vật
- Chọn đồ chơi đúng màu
 - Chọn đồ chơi theo mẫu 
- bé xếp ghép đôi 
-ghép tranh đồ dùng ,tìm bộ phận 
còn thiếu của đồ dùng 

-Bảng chơi 
-Lô tô đồ dùng đồ chơi lớp bé

-Tranh ghép
- Khối gỗ
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

chơi – Xếp chồng

c. 
Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút 
di màu
-Biết chấm hồ 
dán
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
-Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh: 

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa lá 
vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

-Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
Chơi với bóng

Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
-Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
-Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 3: “Quả bóng”
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thương

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúTt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

7

Chơi – 
tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tu
ần 
1

Ngày13/10/223
Di màu quả 
bóng

Ngày14/10/223
Nghe hát : Quả 
bóng

Ngày15/10/223
Nghe truyện : 
Đôi
dép 

Ngày16/10/223
TC : Nu na nu 
nống

Ngày17/10/225

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ
- Trò chuyện với T về tên trường, tên lớp
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng ngoài trời, các phòng chức năng trong trường
- Thực hành sử dụng từ vâng, dạ,chào hỏi: nhắc trẻ chào cô giáo, cha ,mẹ
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật: Quan sát và trò chuyện về đồ chơi ngoài trời.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Đi nhanh chậm theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập 4 động tác tập kết hợp với nơ

+ Hô hấp:..Tay cầm nơ, giơ cao ngang miệng, hít vào rồi thổi dây nơ
+ Tay : Tay cầm nơ giơ lên cao vẫy rồi hạ xuống.
+ Lưng, bụng: .Cúi người xuống, đặt dây nơ xuống nền, đứng lên, cúi xuống nhặt nơ
+ Chân:..Đứng 2 tay chống hông nhún chân, đứng thẳng lên
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh phòng

3

Chơi 
- tập 
có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày20/10/225
PTTM
VĐ minh hoạ 
bài “Quả bóng”

Ngày21/10/225
PTNT
Tìm hiểu về 
quả bóng

Ngày 22/10/225
PTTC
Vận động minh 
hoạ bài “Quả 
bóng”

Ngày 23/10/225 
PTTC
Xếp chồng

Ngày 24/10/225
PTTM
Nặn quả bóng

4

Chơi  
- tập 
ngoà
i trời

Tuần 
1

Ngày 20/10 /225
TCVĐ:Bò 
trong đường 
hẹp, chui qua 
cổng
Chơi tự do

Ngày21/10/225
TCVĐ: Ném 
bóng vào đích

Ngày22/10/225
Chơi với đồ 
chơi
TCVĐ: Rồng 
rắn
Chơi tự do

Ngày23/10/225
TCVĐ: Đi 
trong đường 
hẹp có bê vật 
trên tay
Chơi tự do

Ngày24/10/225
Chơi với đồ 
chơi
TCVĐ: Rồng 
rắn
Chơi tự do

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

5

Chơi 
- tập 
theo 
ý 
thích 
buổi 
sáng

a.  
Thao 
tác vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em ăn, 
thao tác tắm 
cho em

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm 
sóc em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em

- Nấu ăn

-Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
-Bộ đồ chơi nấu ăn
-Đồ chơi ngoài trời: Xích đu , 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu ăn 
: bếp, bát thìa 
ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
+ Đồ chơi trong trường MN

cầu trượt...

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn trên 
bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

Thực hành sử dụng các từ chỉ 
đồ vật
- Chọn đồ chơi đúng màu
 - Chọn đồ chơi theo mẫu 
- bé xếp ghép đôi 
-ghép tranh đồ dùng ,tìm bộ 
phận còn thiếu của đồ dùng 
– Xếp chồng

-Bảng chơi 
-Lô tô đồ dùng đồ chơi lớp bé

-Tranh ghép
- Khối gỗ

c. 
Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút 
di màu
-Biết chấm hồ 
dán
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
-Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 4: “BÚP BÊ”
Thời gian thực hiện:Từ 27/10 đến 31/10/2025

Giáo viên thực hiện : Vũ Quỳnh Như

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

d. Vận 
động

Biết xếp chồng, 
xếp cạnh
-Biết gài hoa lá 
vào cây
- Biết đá bóng 
chơi cùng bạn

-Xếp chồng xây trường mầm 
non
( gài hoa, lá….)

Chơi với bóng

Khối gỗ vuông, chữ nhật

-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp

-Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
-Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi 
– tập 
theo 

ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 1

Ngày 20/10/223

Rèn chơi góc 
HĐVĐV

Ngày21/10/225

Nghe hát : 
Quả bóng

Ngày 22/10/225

Nghe truyện : 
Đôi

dép 

Ngày23/10/225

TC : Nu na nu 
nống

Ngày24/10/225

Nêu gương bé 
ngoan
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trả trẻ
- Trò chuyện với T về tên trường, tên lớp
- Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng ngoài trời, các phòng chức năng trong trường
- Thực hành sử dụng từ vâng, dạ,chào hỏi: nhắc trẻ chào cô giáo, cha ,mẹ

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Đi nhanh chậm theo hiệu lệnh của cô
- Trọng động: Tập 4 động tác tập kết hợp với nơ

+ Hô hấp:..Tay cầm nơ, giơ cao ngang miệng, hít vào rồi thổi dây nơ
+ Tay : Tay cầm nơ giơ lên cao vẫy rồi hạ xuống.
+ Lưng, bụng: .Cúi người xuống, đặt dây nơ xuống nền, đứng lên, cúi xuống nhặt nơ
+ Chân:..Đứng 2 tay chống hông nhún chân, đứng thẳng lên
Hồi tĩnh : Đi nhẹ nhàng quanh phòng

3

Chơi - 
tập có 
chủ 
định

Tuần 
1

Ngày27/10/225
PTTM

Dạy hát “Em 
búp bê”

NgàyNgày 28/10/225
PTTCXH
  Bé chơi với 
búp bê

Ngày29/10/225
PTNN
Thơ “Chia đồ 
chơi”

Ngày30/10/225 
PTNT
Phân biệt màu 
đỏ - màu xanh

NNgày31/10/225
PTTC
Bò chui qua 
cổng

4

Chơi  - 
tập 
ngoài 
trời

Tuần 
1

Ngày27/10/225
- Quan sát:
 - Hoa hồng
- TCVĐ:Bóng 
bay
- Chơi tự do

- Quan sát : Nhà 
banh
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do

- Quan sát: cây trầu 
bà
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do

- Quan sát: chong 
chóng
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do

- Quan sát: C ây 
chuối
- TCVĐ: Bóng bay
- Chơi tự do

Ngày28/10/225
- Quan sát 
Cây  hoa lan

- TCVĐ: Bóng bay
- Chơi tự do

Ngày29/10/225
- Quan sát:
 -cây trầu bà 

TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do

Ngày30/10/225
 Quan sát: chong 
chóng
- TCVĐ: Máy bay
- Chơi tự do

NNgày31/10/22
5
- Quan sát: 
Cây khế
- TCVĐ: Bóng 
bay
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Khu 
vực 
chơi

Mục đích – 
yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị

a.  
Thao 
tác 
vai

- Trẻ biết bế 
em, cho em 
ăn, thao tác 
tắm cho em
- Biết sử dụng 
đồ dùng nấu 
ăn : bếp, bát 
thìa ca cốc
-Biết chọn đồ 
để mua

- Đóng vai theo chủ đề: Chăm sóc 
em bé
+ Cho em ăn
+ Tắm cho em

- Nấu ăn
+ Nấu cháo tôm
-Bán hàng :Siêu thị mi ni
+ Đồ chơi trong trường MN

-Búp bê , đồ dùng gia đình : 
Chậu, khăn tắm, quần áo
-Bộ đồ chơi nấu ăn
-Đồ chơi ngoài trời: Xích đu , 
cầu trượt...

5

Chơi - 
tập 
theo ý 
thích 
buổi 
sáng

b. 
Hoạt 
động 
với đồ 
vật, 
đồ 
chơi

-Trẻ biết cách 
chơi theo mẫu 
hướng dẫn 
trên bảng chơi
-Biết thu dọn 
sau khi chơi

Thực hành sử dụng các từ chỉ đồ 
vật
- Chọn đồ chơi đúng màu
 - Chọn đồ chơi theo mẫu 
- bé xếp ghép đôi 
-ghép tranh đồ dùng ,tìm bộ phận 
còn thiếu của đồ dùng 
– Xếp chồng

-Bảng chơi 
-Lô tô đồ dùng đồ chơi lớp bé

-Tranh ghép
- Khối gỗ
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chúT

t Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

c. 
Nghệ 
thuật

-Biết cầm bút 
di màu
-Biết chấm hồ 
dán
-Biết lật giở 
sách

- Tạo hình : 
+Tô màu tranh theo chủ đề
+Dán trang trí đồ dùng đồ chơi
-Sách truyện: Tự chọn sách để 
xem và gọi tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần gũi trong 
tranh theo chủ đề nhánh:

-Tranh rỗng theo chủ đề
-Bút sáp
- Giấy vụn, hồ dán
- Sách truyện

d. 
Vận 
động

Biết xếp 
chồng, xếp 
cạnh
-Biết gài hoa 
lá vào cây

-Xếp chồng xây trường mầm non
( gài hoa, lá….)
Chơi với bóng

Khối gỗ vuông, chữ nhật
-Mô hình cây ,hoa,lá bằng xốp
-Bóng nhựa

6 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Nghe bài hát ru
-Tập cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi qui định 
-Luyện 1 số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi qui định

7

Chơi – 
tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Tuần 
1

Ngày27/10/223
Hướng dẫn trò 
chơi “máy bay”

Ngày28/10/225
Ôn nhận biết kí 
hiệu

Ngày29/10/225
  Ôn VĐTN bài 
hát: “Em búp bê”   

Ngày30/10/223
Ôn bài thơ: 
chia đồ chơi

Ngày31/10/2
23
Nêu gương 
bé ngoan
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TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Phạm Thị Quyên

TM NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh xuân

GIÁO VIÊN LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Thương

Vũ Quỳnh Như

Nguyễn Thị Kim Oanh
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